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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
	

	Số: 1170/SNN-TL
	     Tuyên Quang, ngày 09 tháng 6 năm 2015

	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
	


                 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 có hiệu lực từ 01/5/2014.
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-PCLBTW ngày 04/10/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

Thực hiện Văn bản số 1411/UBND-NLN ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014.

Thực hiện Văn bản số 10/CV-PCTT ngày 09/6/2015 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá.

Để đảm bảo các thông tin, số liệu tổng hợp các nhóm mục tiêu theo quy định  tại Quyết định số 257/QĐ-PCLBTW, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện báo cáo, đánh giá theo phân công cụ thể như biểu kèm theo.
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 19/06/2015 đồng thời gửi văn bản điện tử theo địa chỉ email: thuyloitq@gmail.com; để tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá.
( các đơn vị tải mẫu biểu báo cáo trên Website của Sở tại mục văn bản chỉ đạo điều hành)
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KHUNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG 

VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Văn bản  số 1170 /SNN-TL của  Sở Nông nghiệp và PTNT  ngày 09 /6/2015 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014)
	STT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Đơn vị  báo cáo

	
	Mục tiêu 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách có liên quan đến phòng, chống thiên tai được hoàn thiện.

	1
	Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung. (số lượng văn bản, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	2
	Số lượng văn bản có kế hoạch sửa đổi. (số lượng văn bản, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	3
	Tỷ lệ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống thiên tai đã được sửa đổi bổ sung so với kế hoạch năm
	%
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	
	Mục tiêu 2: Tổ chức, bộ máy về phòng, chống thiên tai được kiện toàn: Tình hình kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai hàng năm (diễn giải cụ thể): 

	4
	Số lượng cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại đơn vị được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống thiên tai.
	người
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	5
	Số lượng cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại đơn vị 
	người
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	6
	Tỷ lệ cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ.
	%
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	7
	Tình hình kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai
	diễn giải
	
	Các đơn vị trực thuộc Sở 

	
	Mục tiêu 5: Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ được quản lý, bảo vệ

	8
	Diện tích rừng phòng hộ hiện có 
	ha
	
	Chi cục Lâm nghiệp 

	9
	Tổng diện tích rừng hiện có 
	ha
	
	Chi cục Lâm nghiệp

	10
	Tỷ lệ % diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn so với tổng diện tích 
	%
	
	Chi cục Lâm nghiệp

	11
	Độ che phủ rừng
	ha
	
	Chi cục Lâm nghiệp

	12
	Diện tích rừng bị mất hàng năm
	ha
	
	Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm

	13
	Diện tích rừng  được trồng mới trong năm
	ha
	
	Chi cục Lâm nghiệp 

	14
	Tỷ lệ văn bản quy định bảo vệ rừng được phổ biến đến cộng đồng
	%
	
	Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm

	15
	Tỷ lệ % diện tích rừng có lực lượng bảo vệ
	%
	
	Chi cục Kiểm lâm

	16
	Tỷ lệ % cán bộ kiểm lâm và chủ rừng được nâng cao năng lực so với kế hoạch
	%
	
	Chi cục Kiểm lâm

	
	Mục tiêu 7:  Rà soát, điều chỉnh bổ sung và lập quy hoạch:

	17
	Số hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất
	hộ
	
	Chi cục Phát triển nông thôn

	18
	Số hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai cần được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất.
	hộ
	
	Chi cục Phát triển nông thôn

	19
	Tỷ lệ hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất
	%
	
	Chi cục Phát triển nông thôn

	
	Mục tiêu 8: Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

	20
	Số lượng các dự án về phòng, chống thiên tai được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài
	số lượng
	
	Các đơn vị trực thuộc sở

	
	Mục tiêu 9: Xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai

	21
	Số km đê đã được xây dựng trong năm
	km
	
	Chi cục Thủy lợi

	22
	Kinh phí thực hiện trong năm để xây dựng hệ thống đê
	tỷ đồng
	
	Chi cục Thủy lợi

	23
	Số km đê đã được nâng cấp trong năm 
	km
	
	Chi cục Thủy lợi

	24
	Kinh phí thực hiện nâng cấp đê trong năm
	tỷ đồng
	
	Chi cục Thủy lợi

	25
	Số km công trình phòng chống sạt lở (kè) được xây dựng hàng năm  
	km
	
	Chi cục Thủy lợi

	26
	Kinh phí xây dựng công trình phòng chống sạt lở (kè)
	tỷ đồng
	
	Chi cục Thủy lợi

	27
	Số lượng hồ chứa nước có dung tích 200.000m3 trở lên được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn với tần suất lũ thiết kế.
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	28
	Số lượng hồ chứa nước có dung tích 200.000m3 trở lên cần được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn với tần suất lũ thiết kế.
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	29
	Số lượng hồ chứa nước hiện có.
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	30
	Số lượng hồ chứa nước có quy trình vận hành.
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	31
	Số hệ thống công trình thủy lợi được nâng cấp, hiện đại hóa.
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	33
	Số hệ thống công trình thủy lợi cần được nâng cấp, hiện đại hóa theo kế hoạch tới năm 2020 (số lượng)
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	34
	Tỷ lệ % hệ thống công trình thủy lợi được nâng cấp so với kế hoạch đề ra 
	% và diễn giải
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang

	35
	Số  hồ chứa nước  lợi dụng tổng hợp, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ được xây dựng mới (số lượng, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	Chi cục Thủy lợi, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang
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